
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=9+…13 15 16 17 18 19 20=9-19 21=14-9+20

66 2003 99,0 ODT 1.663.200.000

66 2004 97,3 ODT 2.675.750.000

2 Đoàn Thị Thanh
Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng
805.404.451 1.682.000 36.000.000 10.000.000 853.086.451 853.086.451

Tổng cộng 197,7 8.303.400.000 805.404.451 1.682.000 36.000.000 10.000.000 9.156.486.451 196,3 4.338.950.000 3.964.450.000 4.817.536.451

8.303.400.000 3.964.450.000 3.964.450.000

26 67

1

Đoàn Thị Thanh

Vũ Thị Minh Huệ; Vũ 

Thị Minh Hương; Vũ 

Ngọc Trường

Tổ 29, P. Phan 

Đình Phùng

(Ghi chú: Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực I có trách nhiệm nộp số tiền sử dụng đất đã được phê duyệt của các hộ gia đình vào ngân sách Nhà nước theo quy định)

197,7 ODT

8.303.400.000
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PHỤ LỤC 01

PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ 

Dự án: Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Cơ sở 1) - Đợt 3

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /            /2026 của UBND phường Phan Đình Phùng)

ĐVT: Đồng
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